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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:        /2026/QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày        tháng       năm 2026



QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ,
 cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 28 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 357/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số ….. /TTr-SXD ngày ... tháng …. năm 2026; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Bộ Xây dựng (để báo cáo); 

- Cục kiểm tra văn bản và QLXLVPHC - Bộ Tư pháp; 

- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

-Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành;
- UBND xã, phường;

- Công báo tỉnh Tuyên Quang; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, …...
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH




	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



QUY CHẾ
Về việc phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
(Kèm theo Quyết định số        /2026/QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2026 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
2. Những nội dung không quy định trong Quy chế này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 357/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 357/2025/NĐ-CP) và các văn bản pháp luật hiện hành.

3. Khi các văn bản được viện dẫn để áp dụng tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo quy định tại các văn bản mới được ban hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
2. Các đối tượng có trách nhiệm phối hợp, báo cáo theo Quy chế này bao gồm: Các sở: Xây dựng, Tài Chính, Tư pháp; Ủy ban nhân dân xã, phường; Chủ đầu tư các dự án bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc cung cấp và cập nhật dữ liệu trên website: https://bds.moc.gov.vn và thực hiện theo các biểu mẫu quy định được chia sẻ trên phần mềm báo cáo.
2. Các thông tin, dữ liệu được thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải được làm sạch dữ liệu, có nguồn xác thực hợp  pháp, phản ánh đúng hiện trạng về pháp lý, được cập nhật thường xuyên và kịp thời theo phạm vi quản lý của từng cơ quan, đơn vị.

3. Dữ liệu trước khi tích hợp vào hệ thống phải được kiểm tra, rà soát nhằm bảo đảm tính thống nhất và tránh trùng lặp.

4. Việc chia sẻ và khai thác dữ liệu phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu.

Điều 4. Trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân
1. Thực hiện chia sẻ, báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định, đúng thời hạn. Chịu hoàn toàn trách nhiệm với nội dung, số liệu do mình cung cấp, chia sẻ. Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không chia sẻ, cung cấp thông tin đúng thời hạn theo quy định thì có văn bản báo cáo và chia sẻ, cung cấp thông tin ngay sau khi có điều kiện thực hiện;

2. Không được làm sai lệch, hư hỏng, thất thoát thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; chiếm giữ, tiêu hủy trái phép, làm hư hại thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản;

3. Thông báo kịp thời cho Sở Xây dựng về những sai sót của thông tin, dữ liệu đã chia sẻ, cung cấp.

Chương II

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU, CHIA SẺ, CUNG CẤP THÔNG TIN
Điều 5. Cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện việc xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

1. Tổng hợp thông tin, số liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các sở, ngành có liên quan, UBND cấp xã và các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trong việc thực hiện các quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

3. Công bố trên trang thông tin điện tử của tỉnh các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định.

4. Là đầu mối tiếp nhận các thông tin, dữ liệu liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn do các cơ quan, tổ chức cung cấp.

5. Chia sẻ và cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Cấp và quản lý tài khoản hệ thống

1. Tài khoản quản trị hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng cấp cho UBND tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng quản lý và tổ chức cấp tài khoản truy cập cho các cơ quan, đơn vị.
2. Sở Xây dựng thực hiện việc tạo lập, điều chỉnh hoặc thu hồi tài khoản truy cập hệ thống cho các cơ quan, đơn vị và tổ chức, doanh nghiệp theo yêu cầu quản lý.

3. Các cơ quan, đơn vị và tổ chức, doanh nghiệp được cấp tài khoản có trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản đúng mục đích, đúng quy định.

Điều 7. Tổ chức cập nhật thông tin, dữ liệu trên hệ thống

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và các nhóm thông tin, dữ liệu được phân công tại Quy chế này, Sở Xây dựng tổ chức việc cập nhật thông tin, dữ liệu trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; đồng thời thực hiện việc phân công cho Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của mình trên hệ thống.

2. Việc phân công cung cấp thông tin, dữ liệu được Sở Xây dựng thực hiện thông qua hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên cơ sở:

- Nhóm thông tin, dữ liệu được giao cho từng cơ quan, đơn vị tại Quy chế này;

- Cấu trúc dữ liệu và các biểu mẫu, biểu báo cáo do Bộ Xây dựng thiết lập và quản lý trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
- Trường hợp Bộ Xây dựng điều chỉnh cấu trúc dữ liệu hoặc biểu báo cáo trên hệ thống thì việc cung cấp thông tin, dữ liệu thực hiện theo cấu trúc dữ liệu do Bộ Xây dựng thiết lập tại thời điểm thực hiện.

Điều 8. Trách nhiệm theo dõi và cập nhật dữ liệu

1. Các cơ quan, đơn vị và tổ chức, doanh nghiệp được phân công cung cấp thông tin, dữ liệu có trách nhiệm:

- Thường xuyên theo dõi hệ thống để thực hiện việc cập nhật, báo cáo thông tin, dữ liệu theo yêu cầu;

- Thực hiện việc cung cấp thông tin, dữ liệu đầy đủ và đúng thời hạn.

2. Cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì cung cấp một nhóm thông tin, dữ liệu có trách nhiệm tổ chức tổng hợp và hoàn thiện đầy đủ các nội dung thông tin thuộc nhóm dữ liệu đó trước khi cập nhật lên hệ thống.

3. Trường hợp trong biểu mẫu hoặc nhóm thông tin có các trường thông tin thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị khác, cơ quan đầu mối có trách nhiệm chủ động phối hợp, trao đổi và tham vấn cơ quan liên quan để thu thập và hoàn thiện thông tin, dữ liệu trước khi cập nhật lên hệ thống.

4. Các cơ quan, đơn vị được đề nghị phối hợp có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của mình theo đề nghị của cơ quan đầu mối.

Điều 9. Phân công cung cấp thông tin, dữ liệu

1. Sở Xây dựng là đầu mối cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến: 

(1) Thông tin các Đề án; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (theo Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP), bao gồm:

- Diện tích đất.
- Diện tích nhà ở bình quân đầu người. 
- Diện tích sàn nhà ở, số lượng nhà ở.
 (2) Thông tin, dữ liệu về cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (theo Điều 23 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP), bao gồm:

- Thông tin, dữ liệu về cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
(3) Thông tin, dữ liệu về cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản (Điều 24 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP), bao gồm:

- Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin pháp lý có liên quan

(4) Thông tin, dữ liệu về đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư (theo Điều 25 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP), bao gồm:

- Mã định danh điện tử của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư;
- Danh sách nhân viên;
- Quyết định công nhận ban quản trị nhà chung cư.
2. Sở Tư pháp là đầu mối tổng hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến:

Thông tin, dữ liệu về giao dịch bất động sản (theo Điều 19 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP: Thông tin, dữ liệu về giao dịch bất động sản thông qua công chứng theo từng loại hình bất động sản.

3. UBND cấp xã là đầu mối cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến:
(1) Thông tin, dữ liệu về nhà ở công vụ (theo Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP), bao gồm:
- Nhà ở công vụ đang quản lý.
- Nhà ở công vụ đang bố trí cho thuê.
(2) Thông tin, dữ liệu về các chương trình hỗ trợ về nhà ở (theo Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP), bao gồm:
- Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

- Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Nhà ở theo các chương trình hỗ trợ khác.
(3) Thông tin về sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân (Điều 20 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP), bao gồm:

- Thông tin, dữ liệu về tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở.
- Thông tin về tổ chức, cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở.
- Nhà ở thuộc tài sản công.
(4) Thông tin về thụ hưởng chính sách, hỗ trợ nhà ở (Điều 21 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP), bao gồm:

- Thông tin về cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo các chương trình hỗ trợ về nhà ở.
- Thông tin về cá nhân được thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội.
(5) Thông tin, dữ liệu về giao dịch bất động sản (theo Điều 19 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP), bao gồm:

- Thông tin, dữ liệu về giao dịch bất động sản thông qua chứng thực theo từng loại hình bất động sản.

4  Chủ đầu tư các dự án bất động sản là đầu mối cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến:

(1) Thông tin, dữ liệu về dự án nhà ở (theo Điều 15, khoản 1 Điều 16 và Điều 18 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP), bao gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

- Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị.

- Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn.

- Công trình xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp.

- Dự án đầu tư xây dựng văn phòng, thương mại, dịch vụ.

- Dự án bất động sản du lịch, lưu trú.

- Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu nhà ở để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở.

- Dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

- Dự án bất động sản khác (giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa và các công trình xây dựng khác).

- Dự án bất động sản công nghiệp; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao.

- Chuyển nhượng dự án bất động sản.

(2) Thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch bất động sản của dự án theo từng loại hình bất động sản (không thông qua công chứng, chứng thực)

5. Đơn vị kinh doanh dịch vụ bất động sản
(1) Thông tin về sàn giao dịch bất động sản

- Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp: Tên sàn giao dịch; số định danh tổ chức; số định danh cá nhân của người quản lý điều hành; địa chỉ; tình trạng hoạt động (đang hoạt động, tạm ngừng, chấm dứt);

- Số lượng nhân viên có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

- Số lượng giao dịch bất động sản, giá trị giao dịch bất động sản được xác nhận thông qua sàn giao dịch bất động sản.

(2) Thông tin về tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

- Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp: Tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới; số định danh tổ chức; số định danh cá nhân của người quản lý điều hành; địa chỉ; tình trạng hoạt động (đang hoạt động, tạm ngừng, chấm dứt);

- Số lượng nhân viên có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

- Số lượng giao dịch bất động sản, giá trị giao dịch bất động sản.

(3) Thông tin về tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản

Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp: Tên tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản; số định danh tổ chức; số định danh cá nhân của người quản lý điều hành; địa chỉ; tình trạng hoạt động (đang hoạt động, tạm ngừng, chấm dứt).

6. Trường hợp một nhóm thông tin, dữ liệu liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị thì cơ quan được phân công chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để tổng hợp và cập nhật đầy đủ thông tin, dữ liệu.

Điều 10. Đôn đốc và kiểm tra việc cung cấp dữ liệu

Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc cung cấp thông tin, dữ liệu của các cơ quan, đơn vị.

Trường hợp các cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc cung cấp thông tin, dữ liệu theo quy định, Sở Xây dựng tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định.

Chương IV

CHIA SẺ VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU

Điều 11. Chia sẻ và cung cấp thông tin, dữ liệu

Thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được chia sẻ thông qua hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Khai thác thông tin, dữ liệu

Các cơ quan nhà nước được khai thác thông tin, dữ liệu theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ và theo phân quyền truy cập hệ thống.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Bảo mật thông tin, dữ liệu

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác dữ liệu có trách nhiệm bảo mật thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 38 Nghị định số 357/2025/NĐ-CP
2. Tổ chức vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập các thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận các thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh do cơ quan, tổ chức, cá nhân chia sẻ, cung cấp.

4. Chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật.

 5. Tổ chức lập kế hoạch, dự toán kinh phí để điều tra, thu thập thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và đầu tư, duy trì, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin quy định trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan
1. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh và có trách nhiệm phân công đơn vị, cử cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin quy định tại quy chế này.

2. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí để điều tra, thu thập thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng lập; tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, bố trí kinh phí để Sở Xây dựng thực hiện theo quy định.

Điều 16. Điều khoản thi hành
1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh đến Sở Xây dựng để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

DỰ THẢO 
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